Trường: …………………………….       ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 9
Họ và tên : ……..…… …..……                            NĂM HỌC: 201  - 20              
Lớp:………..                                            Môn: Toán Lớp 2 - Thời gian: 40 phút                                                                                                                  
                                                                      Ngày kiểm tra: ………. tháng … năm 2018                   
                                                                       
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
             Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng nhất  trong các câu sau:

Câu 1: (0,5 đ )  Tính tổng, biết các số hạng là 35 và 45
    A. 75                              B. 70                         C. 85                     D. 80

Câu 2: (0,5đ)  Số “ Bốn mươi chín” gồm mấy chục và mấy đơn vị? 

     A. 40 chục và 0 đơn vị                        B. 4 chục và 9 đơn vị              

     C. 4 chục và 4 đơn vị                          D. 9 chục và 4 đơn vị
Câu 3: (0,5 đ) Số liền sau của số lớn nhất có 2 chữ số khác n hau là:
    A. 99                              B. 98                        C. 97                   D. 100

Câu 4 :(1 đ) Chị và mẹ hái được 43 quả cam, mẹ hái được 22 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?
    A.  65      
           B. 75                            C. 21
                         D. 61
Câu 5: (0,5 đ) Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 1dm......5cm
A. Dấu >                          B. Dấu <                  C. Dấu =
Câu 6:(1 đ). Đúng ghi Đ, sai ghi S. Trong hình bên có 
A. 1 hình vuông
B. 4 hình vuông
C. 5 hình vuông
D. 6 hình vuông
II. PHẦN TỰ  LUẬN:
Câu 7: (1.đ) Tính
 55 + 5 + 10 = .................
                                     9 + 10 + 9  = .................               

          =..................


                                             = ................. 
Câu 8: (2 đ) Đặt tính rồi tính 
            46 + 34                 87 –  6                    3 + 52                       40 +8

.................

..................

 ...................
             ....................


.................

..................

 ...................
             ....................


... .................
..................

 ...................
             ....................

Câu 9: (1.đ)  Điền số ? 
a. 60cm   =  ..... dm


         c. 1dm + 10cm= …......cm
b. 1dm + 2dm =…..dm

                    d. 4cm + 6cm =…….cm                                                               
Câu 10: (2đ) Lớp 2A có 19 bạn nam và 14 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn ?
            Bài giải
	

	

	

	

	.

	.


ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

	Phần
	Câu
	Số ý
	Đáp án chi tiết
	Điểm

	I.

Trắc

nghiệm
	1
	
	D
	0,5
	4đ

	
	2
	
	B
	0,5
	

	
	3
	
	A
	0,5
	

	
	4
	
	C
	1
	

	
	5
	
	A
	0,5
	

	
	6
	4
	a.S
b.S

c.Đ

d.S
	1đ

(Sai mỗi câu trừ 0.25đ)
	

	II.

Tự  luận
	7
	2
	Mỗi phép tính:

- Tính đúng  kq: 0,5đ
	55 + 5 + 10 =60+10
              =70
	0,5
	1đ

	
	
	
	
	9 + 10 +9  =19+9
             =28
	0,5
	

	
	8
	4
	Mỗi phép tính:

- Đặt tính đúng mỗi phép tính: 0,25đ

- Tính đúng  kq mỗi phép tính: 0,25đ
	80
	0,5
	2đ

	
	
	
	
	81
	0,5
	

	
	
	
	
	55
	0,5
	

	
	
	
	
	48
	0,5
	

	
	9
	4
	Viết đúng kq của mỗi ý : 0,25đ
	a.60cm   =  6 dm
	0,25
	1đ

	
	
	
	
	b.1dm+2dm = 3 dm     
c. 1dm+10cm= 20cm  

d. 4cm+ 6cm =10cm                                                               

	0,25
0,25
0,25
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	10
	1
	Bài giải
	Lớp 2A có số bạn  là:
	0,5
	2đ

	
	
	
	
	19+14=33(bạn)
	1
	

	
	
	
	
	                    Đáp số: 33 bạn
	0,5
	


Điểm





Nhận xét của thầy cô





………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................





……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................







































































